
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

HỘI ĐỒNG THI 03 - SỞ GDĐT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /QĐ-SGDĐT       Hải Phòng, ngày         tháng 6 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Tổ đóng gói, niêm phong Phiếu trả lời trắc nghiệm 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Văn bản số 55/SGDĐT-KTKĐ ngày 17/4/2023 của Sở GDĐT ban 

hành về Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại 

thành phố Hải Phòng; Quyết định số 788/QĐ-SGDĐT ngày 09/5/2023 của Sở 

GDĐT về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, 

Hội đồng thi số 03 - Sở GDĐT Hải Phòng; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban thư ký Hội đồng thi số 03 - Sở GDĐT Hải Phòng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Tổ đóng gói, niêm phong Phiếu trả lời trắc nghiệm kỳ thi 

tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 – Hội đồng thi 03 do Sở GDĐT Hải 

Phòng chủ trì (có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Tổ đóng gói, niêm phong Phiếu trả lời trắc nghiệm có trách nhiệm 

tổ chức đóng gói, niêm phong túi đựng Phiếu trả lời trắc nghiệm đến từng phòng 

thi của các Điểm thi đảm bảo đúng quy định. 

Thời gian: 02 ngày từ 7 giờ 30 phút, ngày 23/6/2023 (Thứ Sáu). 

Địa điểm: Trường THPT Ngô Quyền. 

   (Địa chỉ: Số 2 đường Mê Linh, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng) 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng giáo dục, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ cơ quan Sở GDĐT có 

liên quan, Thủ trưởng các đơn vị và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KTKĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG THI 03 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT HẢI PHÒNG 

Bùi Văn Kiệm  



 

DANH SÁCH TỔ ĐÓNG GÓI, NIÊM PHONG PHIẾU TLTN 

(Kèm theo Quyết định số………/QĐ-SGDĐT ngày     tháng 6 năm 2023 

của Hội đồng thi 03 – Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ 

1.  Bùi Văn Kiệm Giám đốc 

Sở GDĐT 

Ban chỉ đạo 

2.  Đỗ Văn Lợi Phó Giám đốc Ban chỉ đạo 

3.  Bùi Khánh Toàn TP KT-KĐCLGD Tổ trưởng 

4.  Đỗ Việt Hà TP KHTC Tổ phó 

5.  Đào Vũ Chiến PTP KT-KĐCLGD Tổ phó 

6.  Phạm Thị Hồng Vân PTP KT-KĐCLGD Tổ phó 

7.  Dương Thị Tươi Kế toán trưởng Tổ phó 

8.  Tạ Hương Trang CV P.KT-KĐCLGD Thành viên 

9.  Nguyễn Thúy Hằng CV P.KT-KĐCLGD Thành viên 

10.  Vũ Thị Khánh Linh CV P.KT-KĐCLGD Thành viên 

11.  Hoàng Thị Hà CV P.KHTC Thành viên 

12.  Lương Văn Tùng CV P.KHTC Thành viên 

13.  Lưu Thị Dung CV P.KHTC Thành viên 

14.  Lê Văn Hậu Giáo viên TT GDTX HP Thành viên 

15.  Nguyễn Lương Tâm Giáo viên TT GDTX HP Thành viên 

16.  Đỗ  Thị Thu Giáo viên TT GDTX HP Thành viên 

17.  Đỗ Thị Nhung Giáo viên TT GDTX HP Thành viên 

18.  Phạm Thị Hương Nhân viên 
THPT Nguyễn Trãi 

Thành viên 

19.  Trần Thị Tuyết Loan Giáo viên Thành viên 

20.  Đồng Xuân Đông Nhân viên 
THPT An Dương 

Thành viên 

21.  Nguyễn Quang Hưng  Giáo viên Thành viên 

22.  Đinh Thị Hương Nhân viên 
THPT An Hải 

Thành viên 

23.  Vũ Thị Quế Anh Nhân viên Thành viên 

24.  Bùi Văn Mười Giáo viên 
THPT An Lão 

Thành viên 

25.  Trần Minh Sơn Giáo viên Thành viên 

26.  Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên THPT Trần Hưng 

Đạo 

Thành viên 

27.  Phạm Thị Trang Giáo viên Thành viên 

28.  Vũ Thị Thanh Thuận Giáo viên 
THPT Quốc Tuấn 

Thành viên 

29.  Lê Thị Lý Giáo viên Thành viên 

30.  Phạm Quốc Đạt Giáo viên THPT Cát Bà Thành viên 



31.  Nguyễn Thị Thùy 

Trang 

Giáo viên Thành viên 

32.  Lê Thị Thu Trang Giáo viên 

THPT Cát Hải 

Thành viên 

33.  Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

Nhân viên văn thư Thành viên 

34.  Mai Thanh Thủy Nhân viên 
THPT Kiến Thụy 

Thành viên 

35.  Vũ Thị Kim Dung Nhân viên Thành viên 

36.  Nguyễn Thị Thuỳ Nhân viên 
THPT Thụy Hương 

Thành viên 

37.  Trần Thị Huệ Giáo viên Thành viên 

38.  Bùi Thị Hồng Thúy Nhân viên THPT Nguyễn Đức 

Cảnh 

Thành viên 

39.  Bùi Thị Hằng Nhân viên Thành viên 

40.  Đàm Thị Ngọc Hà Nhân viên VP 
THPT Phạm Ngũ Lão 

Thành viên 

41.  Nguyễn Thị Cúc Giáo viên sử Thành viên 

42.  Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

Văn thư 

THPT Quang Trung 

Thành viên 

43.  Đỗ Thị Phương Nhã Kế toán Thành viên 

44.  Nguyễn Quốc Huy GV Tin học THPT Lý Thường 

Kiệt 

Thành viên 

45.  Hoàng Văn Duẩn GV Hóa học Thành viên 

46.  Vũ Văn Thuật Giáo viên GDTC 
THPT Nam Triệu 

Thành viên 

47.  Vũ Trần Hùng Giáo viên GDTC Thành viên 

48.  Nguyễn Thị Tuấn 

Ngọc 

Giáo viên Ngữ văn 

THPT Thủy Sơn 

Thành viên 

49.  Phạm Văn Giang Giáo viên Tin học Thành viên 

50.  Nguyễn Thị Kim 

Hằng 

Nhân viên VP 

THPT Bạch Đằng 

Thành viên 

51.  Vũ Thị Tuyết Nhân viên VP Thành viên 

52.  Lê Thị Thúy Văn Thư 
THPT Lê Ích Mộc 

Thành viên 

53.  Bùi Thị Khương Thư viện Thành viên 

54.  Nguyễn Đình Khiêm Giáo viên 
THPT Tiên Lãng 

Thành viên 

55.  Nguyễn Thanh Hùng Giáo viên Thành viên 

56.  Nguyễn Thị Lan Giáo viên CN 
THPT Toàn Thắng 

Thành viên 

57.  Ngô Thị Minh Giáo viên CN Thành viên 

58.  Đỗ Thị Nhanh GV môn Sinh học 
THPT Hùng Thắng 

Thành viên 

59.  Vũ Thị Phương Chi GV GDTC Thành viên 

60.  Nguyễn Trung Thành Giáo viên GDTC 
THPT Nhữ Văn Lan 

Thành viên 

61.  Vũ Đình Dũng Giáo viên GDTC Thành viên 

62.  Đinh Quang Khải Giáo viên Thành viên 



63.  Phạm Hữu Dũng Giáo viên THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Thành viên 

64.  Vũ Thị Thơm Văn thư 
THPT Tô Hiệu 

Thành viên 

65.  Đỗ Thị Kim Oanh Giáo viên Thành viên 

66.  Nguyễn Văn Nghị GV TBTN 
THPT Cộng Hiền 

Thành viên 

67.  Vũ Huy Túc Văn thư Thành viên 

68.  Nguyễn Thị Nguyên Giáo viên THPT Nguyễn 

Khuyến 

Thành viên 

69.  Trần Thị Ngoan Giáo viên Thành viên 

70.  Nguyễn Thị Hồng Giáo viên 
THPT Đồ Sơn 

Thành viên 

71.  Phạm Quốc Thái Giáo viên Thành viên 

72.  Trần Thị Thùy Ninh Thiết bị thí nghiệm 
THPT Mạc Đĩnh Chi 

Thành viên 

73.  Nguyễn Thu Hà Nhân viên thư viện Thành viên 

74.  Nguyễn Hùng Mạnh GV Thể dục THPT Chuyên Trần 

Phú 

Thành viên 

75.  Vũ Mạnh Toàn GV Thể dục Thành viên 

76.  Phạm Thị Thùy 

Dung 

Nhân viên thư viện 

THPT Hải An 

Thành viên 

77.  Hoàng Thị Hương 

Giang 

Thiết bị thí nghiệm Thành viên 

78.  Vũ Thị Ngọc Hà GV NN 
THPT Lê Quý Đôn 

Thành viên 

79.  Hoàng Thị Hương  GV Lịch sử Thành viên 

80.  Trịnh Quốc Trung GV Thể dục 
THPT Kiến An 

Thành viên 

81.  Phạm Thị Khánh Vân GV Ngữ văn Thành viên 

82.  Vũ Tiến Thành Giáo viên THPT Phan Đăng 

Lưu 

Thành viên 

83.  Phạm Văn Cần Giáo viên Thành viên 

84.  Bùi Mai Anh Nhân viên 
THPT Đồng Hòa 

Thành viên 

85.  Phùng Thị Hương Nhân viên Thành viên 

86.  Hoàng Thị Thắm Nhân viên 
THPT Ngô Quyền 

Thành viên 

87.  Vũ Thị Thanh Mai Nhân viên Thành viên 

88.  Nguyễn Thị Nguyệt 

Nga 

Nhân Viên 
THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Thành viên 

89.  Phùng Thị Cảnh Nhân Viên Thành viên 

90.  Đoàn Thị Thùy 

Dương 

Nhân viên 

THPT Lê Chân 

Thành viên 

91.  Lê Thị Phương Thảo Nhân viên Thành viên 

92.  Lê Thị Thùy Liên Giáo viên 
THPT Thái Phiên 

Thành viên 

93.  Vũ Thị Bưởi Giáo viên Thành viên 

94.  Phan Thị Tính Văn thư THPT Thăng Long Thành viên 



95.  Vũ Thị Ngát Giáo vụ Thành viên 

96.  Nguyễn Thị Thuý Nhân viên VP 
THPT Hàng Hải 

Thành viên 

97.  Đào Bích Chi Nhân viên VP Thành viên 

98.  Phạm Thị Hồng 

Phong  

Nhân viên VP 
THPT Lê Hồng 

Phong 

Thành viên 

99.  Đỗ Thái Quảng  Bí thư Đoàn  Thành viên 

100.  Bùi Thị Minh Anh Bí thư Đoàn  
THPT Marie Currie 

Thành viên 

101.  Vũ Thị Thu Giáo viên Thành viên 

102.  Đỗ Ngọc Đảng Tổ trưởng CM THPT Hermann 

Gmeiner 

Thành viên 

103.  Đỗ Thị Mai Lan Giáo viên Thành viên 

(Danh sách gồm 103 người) 
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